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BẢN CÔNG BỐ 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành  

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế. 

 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế Phong Điền 

Số giấy phép hoạt động 0325/TTH-GPHĐ Cơ quan cấp: Sở Y tế Thừa Thiên Huế 

ngày 16 tháng 12 năm 2022. 

Địa chỉ: 23 Đặng Văn Hòa, Tổ dân phố Trạch thượng 2, Thị Trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Nguyễn Đức Lợi 

Điện thoại liên hệ: 0234551276 

Email (nếu có): bvpdien@thuathienhue.gov.vn 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh,cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp 

ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: 

- Điều dưỡng: Cử nhân điều dưỡng, cao đẳng điều dưỡng, trung cấp điều dưỡng 

- Hộ sinh: Cử nhân điều dưỡng phụ sản, cao đẳng hộ sinh, trung cấp hộ sinh 

- Kỹ thuật Y: 

+ Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học, cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học, trung cấp Kỹ 

thuật hình ảnh y học 

+ Cử nhân Xét nghiệm y học, cao đẳng Xét nghiệm y học, trung cấp Xét nghiệm y 

học 

 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành 

mailto:bvpdien@thuathienhue.gov.vn


STT Họ và tên  Số CCHN/ Ngày 

cấp 

Chức 

danh 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Trình độ 

chuyên 

môn( Sau 

đại học/ 

đại học/ 

cao đẳng) 

Thời 

gian 

hành 

nghề 

KBCB 

liên tục 

tính đến 

hiện tại 

I. Hướng dẫn thực hành cho chức danh Điều dưỡng 

1.  

 

 

 

Hoàng Công 

Truyện 

001342/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Nội- Nhi 

Sau đại 

học 

11 năm 

355/QĐ-

SYT/22/4/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Cấp 

cứu đa khoa 

2.  Lê Đình Phong 001347/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Nội Nhi 

Sau đại 

học 

11 năm 

356/QĐ-

SYT/22/4/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

HSCC 

3.  Nguyễn Văn 

Hoàng 

001345/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Nội- Nhi 

Đại học 11 năm 



4.  Phạm Bá Nghệ 002604/TTH-

CCHN/8/7/2015 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa Nhi 

Đại học 09 năm 

5.  Nguyễn Văn 

Phước 

00176/TTH-

CCHN/29/6/2012 

Bác sĩ  Khám bệnh 

chữa bệnh hệ 

Ngoại sản, Gây 

mê hồi sức 

Sau đại 

học 

12 năm 

6.  Hoàng Duy 

Thành 

00217/TTH-

CCHN/1/8/2012 

Bác sĩ Khám bệnh , 

chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản 

Sau đại 

học 

12 năm 

2162/QĐ-

SYT/26/8/2014 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt, Chuyên 

khoa gây mê 

Hồi sức 

7.  

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

001351/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

đại học, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nôi vụ về  ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Đại học  11 năm 



8.  Trần Thị Lảnh 004383/TTH-

CCHN/ 09/01/2019 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Từ thứ hai-thứ 

sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-

Chiều 13h30 

đến 17h00) và 

toàn thời gian 

theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ 

nhật trực theo 

lịch. 

Cao đẳng 05 năm 

9.  Võ Thị Hòa 004752/TTH-

CCHN/16/3/2020 

Cao đẳng 

điều duõng 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

điều dưỡng theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Cao đẳng   04 năm 

10.  Lê Thị Hường 001361/TTH-

CCHN/3/9/2019 

Cử nhân 

điều duõng 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07 tháng 10 năn 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Đại học  05 năm 

11.  Nguyễn Như 

Trúc Mai 

001923/TTH-

CCHN/28/7/2014 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

Cao đẳng  10 năm 



hành tiêu chuẩn  

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

12.  Nguyễn Thị 

Nhật Phương 

001371/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Điều 

duõng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng  11 năm 

13.  Nguyễn Thị 

Vân Nhi 

001355/TTH-

CCHN/30/6/2021 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

điều dưỡng đại 

học theo thông 

tư 

26/2015/TTLT-

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật 

y.ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Đại học  03 năm 

14.  Nguyễn Thị  

Hoài Phương 

001349/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

đại học, theo 

Quyết định 

số41/2015/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nôi vụ  ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

Đại học  11 năm 



ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

15.  Phạm Thị Kiều 

Loan 

001372/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

đại học, theo 

Quyết định 

số41/2015/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nôi vụ  ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

Đại học  11 năm 

16.  Trần Thị Ni 002260/TTH-

CCHN/09/01/2015 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng  09 năm 

17.  Nguyễn Thị 

Thu Biên 

001363/TTH-

CCHN/09/09/2019 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

điều dưỡng, theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 

Đại học  05 năm 



18.  Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 

003813/TTH-

CCHN/26/10/2017 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

điều dưỡng, theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Cao đẳng  07 năm 

19.  Trần Thiện 

Phước 

00610/TTH-

CCHN/01/02/2013 

Bác sĩ  Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa phụ sản 

Đại học  11 năm 

20.  Nguyễn Hoàng 

Lam 

001380/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh đại 

học, theo Thông 

tư số 

12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Đại học  11 năm 

21.  Lê Thị Qúy 001388/TTH-

CCHN/10/02/2020 

Hộ sinh 

viên 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Đại học  04 năm 



22.  Nguyễn Thị 

Thanh Hải 

001368/TTH-

CCHN/09/03/2017 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

răng hàm mặt 

Đại học  06 năm 

23.  Thái Văn 

Hoàng 

003096/TTH-

CCHN/14/4/2016 

Bác sĩ Khám bệnh 

chữa bệnh đa 

khoa 

Sau đại 

học 

7 năm 

335/QĐ-

SYT/15/4/2021 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng 

24.  Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 

002960/TTH-

CCHN/25/01/2019 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng  05 năm 

II. Hướng  dẫn thực hành cho chức danh Hộ sinh 

1.  
Lê Thị Hường 001361/TTH-

CCHN/3/9/2019 

Cử 

nhân 

điều 

duõng 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07 tháng 10 năn 

Đại học  

05 năm 



2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

2.  
Hoàng Công 

Truyện 

001342/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Nội- Nhi 

Sau đại 

học 

11 năm 

355/QĐ-

SYT/22/4/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Cấp 

cứu đa khoa 

3.  
Lê Đình Phong 001347/TTH-

CCHN/21/11/2013 
Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi 
Sau đại học 11 năm 

356/QĐ-

SYT/22/4/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

HSCC 

4.  
Nguyễn Văn Phước 00176/TTH-

CCHN/29/6/2012 

Bác sĩ  Khám bệnh 

chữa bệnh hệ 

Ngoại sản, Gây 

mê hồi sức 

Sau đại 

học 

12 năm 

5.  
Hoàng Duy Thành 00217/TTH-

CCHN/1/8/2012 

Bác sĩ Khám bệnh , chữa 

bệnh hệ Ngoại 

Sản 

Sau đại học 12 năm 

2162/QĐ-

SYT/26/8/2014 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt, Chuyên 

khoa gây mê Hồi 

sức 

6.  
Nguyễn Như Trúc 

Mai 

001923/TTH-

CCHN/28/7/2014 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn  

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng 10 nă

m 



7.  
Nguyễn Thị Nhật 

Phương 

001371/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Điều 

duõng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng 11 nă

m 

8.  
Trần Thiện Phước 00610/TTH-

CCHN/01/02/2013 

Bác sĩ  Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, chuyên 

khoa phụ sản 

Đại học  11 năm 

9.  
Nguyễn Hoàng 

Lam 

001380/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Hộ 

sinh 

viên 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh đại 

học, theo Thông 

tư số 

12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Đại học  11 năm 

10.  
Lê Thị Qúy 001388/TTH-

CCHN/10/02/2020 

Hộ 

sinh 

viên 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Đại học  04 năm 

III. Hướng dẫn thực hành cho chức danh Kỹ thuật Y 

III.1.  Hướng dẫn thực hành cho chức danh Hình ảnh Y học 



1.  
Nguyễn Văn Thao 002473/TTH-

CCHN/29/5/2015 

Bác sĩ  Khám bệnh 

,chữa bệnh đa 

khoa 

Đại học   

08 năm 

1572/QĐ-

SYT/11/8/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh 

2.  
Hoàng Công 

Truyện 

001342/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Nội- Nhi 

Sau đại 

học 

11 năm 

355/QĐ-

SYT/22/4/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Cấp 

cứu đa khoa 

3.  
Lê Đình Phong 001347/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi 
Sau đại 

học 

11 năm 

356/QĐ-

SYT/22/4/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

HSCC 

4.  
Lê Văn Anh 003093/TTH-

CCHN/14/4/2016 

Bác sĩ  Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Sau đại 

học 

08 nă

m 

1399/Q Đ- 

SYT/23/12/2019 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

5.  
Lê Thị Hường 001361/TTH-

CCHN/3/9/2019 

Cử 

nhân 

điều 

duõng 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07 tháng 10 năn 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Đại học 05 năm 



6.  
Nguyễn Như Trúc 

Mai 

001923/TTH-

CCHN/28/7/2014 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn  

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng 05 năm 

7.  
Nguyễn Thị Nhật 

Phương 

001371/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Điều 

duõng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng  11 năm 

III.2.  Hướng dẫn thực hành cho chức danh Xet nghiệm Y học 

1.  
Đoàn Bảo 001395/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Kỹ 

thuật 

viên 

Thực hiện chức 

trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

kỹ thuật viên đại 

học chuyên 

ngành sinh học, 

theo thông tư số 

23/2009/ TT- 

BYT ngày 

01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y 

tế về ban hành 

tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

kỹ thuật y học. 

Đại học 06 năm 



2.  
Lê Thị Hường 001361/TTH-

CCHN/3/9/2019 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

theo quy định tại 

thông tư số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 

07 tháng 10 năn 

2015 quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Đại học 05 năm 

3.  
Hoàng Công 

Truyện 

001342/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Nội- Nhi 

Sau đại 

học 

11 năm 

355/QĐ-

SYT/22/4/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Cấp 

cứu đa khoa 

4.  
Lê Đình Phong 001347/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi 
Sau đại 

học 

11 năm 

356/QĐ-

SYT/22/4/2021 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

HSCC 



 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành khác (nếu 

có). 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành 

- Cử nhân điều dưỡng: 20 người; 

- Cao đẳng điều dưỡng: 20 người; 

- Trung cấp điều dưỡng: 20 người; 

- Cử nhân điều dưỡng phụ sản: 10 người; 

- Cao đẳng hộ sinh: 20 người; 

- Trung cấp hộ sinh: 20 người; 

- Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học: 05 người; 

- Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học: 05 người; 

- Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh y học: 05 người; 

- Cử nhân Xét nghiệm y học: 05 người; 

- Cao đẳng Xét nghiệm y học: 05 người; 

- Trung cấp Xét nghiệm y học: 05 người; 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành : Thu kinh phí hướng dẫn thực hành theo Nghị định 

111/2017/NĐ-CP (Điều 12. Chi phí đào tạo, thực hành) và sự thỏa thuận đồng ý của học 

viên học thực hành; Mức thu tương đương = (0,3 x mức lương cơ bản hiện hành)/tháng/01 

học viên x số tháng thực hành. 

 (Cụ thể: 0,3x1.800.000đ x 6tháng=3.240.000đ) 

5.  
Nguyễn Như Trúc 

Mai 

001923/TTH-

CCHN/28/7/2014 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn  

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng 08 năm 

6.  
Nguyễn Thị Nhật 

Phương 

001371/TTH-

CCHN/21/11/2013 

Điều 

duõng 

Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cao đẳng  11 năm 



Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố (nếu có). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lợi 

 

 


	chuong_pl_2_name
	chuong_pl_2_name_name
	RANGE!A1:E154

		2024-05-04T15:43:06+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đức Lợi<ndloi.bvpdien@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




